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 QUYẾT ĐỊNH 

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC HOẠT 
ĐỘNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ CHUYÊN NGÀNH VĂN HÓA 
THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính 
phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 
năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định có liên quan 
đến kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục 
hành chính; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tại Tờ trình số 1012/TTr-
SVHTT ngày 14 tháng 3 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 05 thủ tục hành chính 
lĩnh vực hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế chuyên ngành văn hóa thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao, gồm: 03 thủ tục hành chính sửa đổi, 
01 thủ tục hành chính thay thế, 01 thủ tục hành chính bãi bỏ do được thay thế. 

Danh mục các thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của 
Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố tại địa chỉ 
http://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/Home/danh-muc-tthc/default.aspx. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký 
Bãi bỏ các nội dung liên quan đến các thủ tục hành chính có thứ tự: V.1, V.2, 

VI.1, VI.2 Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa 
và Thể thao ban hành kèm theo Quyết định số 5032/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 
2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về công bố thủ tục hành chính thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao được chuẩn hóa tại Thành 
phố Hồ Chí Minh. 



Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Văn hóa 
và Thể thao và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 
này./. 
  
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- VPCP: Cục Kiểm soát TTHC; 
- TTUB: CT; PCT/VVH; 
- VPUB; CVP, PCVP/VX; 
- TT Công báo; TT Tin học; 
- Lưu: VT, KSTT/L 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 

Phan Văn Mãi 



DANH MỤC 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ CHUYÊN NGÀNH VĂN HÓA THUỘC 
PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1137/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ 
THAO  

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Lĩnh vực hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế chuyên ngành văn hóa 

1. Thủ tục cấp 
phép nhập 
khẩu văn hóa 
phẩm không 
nhằm mục 
đích kinh 
doanh thuộc 
thẩm quyền 
của Sở Văn 
hóa, Thể thao 
và Du lịch/ 
Sở Văn hóa 
và Thể thao 

- 02 ngày làm 
việc kể từ khi 
nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ. 
- Trường hợp 
không cấp giấy 
phép phải có 
văn bản nêu rõ 
lý do. Thời 
gian giám định 
văn hóa phẩm 
nhập khẩu tối 
đa không quá 
12 ngày. 

Sở Văn 
hóa và Thể 
thao, 164 

Đồng 
Khởi, 

phường 
Bến Nghé, 

Quận 1 

Không - Nghị định số 32/2012/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 04 năm 2012 của 
Chính phủ về quản lý xuất khẩu, 
nhập khẩu văn hóa phẩm không 
nhằm mục đích kinh doanh.  
- Nghị định số 131/2022/NĐ-CP 
ngày 31 tháng 12 năm 2022 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số 
điều của Luật Điện ảnh.  
- Thông tư số 07/2012/TT-
BVHTTDL ngày 16 tháng 7 năm 
2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch về việc hướng dẫn Nghị 
định số 32/2012/NĐ-CP ngày 12 
tháng 04 năm 2012 của Chính phủ 
về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu 
văn hóa phẩm không nhằm mục 

  



đích kinh doanh.  
- Thông tư số 22/2018/TT-
BVHTTDL ngày 29 tháng 6 năm 
2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Thông tư số 07/2012/TT-
BVHTTDL ngày 16 tháng 7 năm 
2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch hướng dẫn 
Nghị định số 32/2012/NĐ-CP ngày 
12 tháng 4 năm 2012 của Chính 
phủ về quản lý xuất khẩu, nhập 
khẩu văn hóa phẩm không nhằm 
mục đích kinh doanh. 
- Quyết định số 261/QĐ-
BVHTTDL ngày 15 tháng 02 năm 
2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch công bố thủ tục hành chính 
mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và 
thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong 
lĩnh vực Điện ảnh thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch. 

2. Thủ tục giám 
định văn hóa 
phẩm xuất 
khẩu không 
nhằm mục 
đích kinh 

Thời gian giám 
định tối đa 
không quá 10 
ngày làm việc 
kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ 

Sở Văn 
hóa và Thể 
thao, 164 

Đồng 
Khởi, 

phường 

Không 
 
 

- Nghị định số 32/2012/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 04 năm 2012 của 
Chính phủ về quản lý xuất khẩu, 
nhập khẩu văn hóa phẩm không 
nhằm mục đích kinh doanh.  
- Thông tư số 07/2012/TT-

Thành phần hồ sơ: 
(1) Đơn đề nghị giám 
định văn hóa phẩm. 
(2) Văn hóa phẩm đề 
nghị giám định. 



doanh của cá 
nhân, tổ chức 
cấp tỉnh 

hợp lệ. Trong 
trường hợp đặc 
biệt, thời gian 
giám định tối 
đa không quá 
15 ngày làm 
việc. 

Bến Nghé, 
Quận 1 

BVHTTDL ngày 16 tháng 7 năm 
2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch về việc hướng dẫn Nghị 
định số 32/2012/NĐ-CP ngày 12 
tháng 04 năm 2012 của Chính phủ 
về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu 
văn hóa phẩm không nhằm mục 
đích kinh doanh.  
- Thông tư số 04/2016/TT-
BVHTTDL ngày 29 tháng 6 năm 
2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Thông tư số 15/2012/TT-
BVHTTDL; Thông tư số 
07/2012/TT-BVHTTDL; Thông tư 
số 88/2008/TT-BVHTTDL và 
Thông tư số 05/2013/TT-
BVHTTDL. 
- Thông tư số 22/2018/TT-
BVHTTDL ngày 29 tháng 6 năm 
2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư số 
07/2012/TT-BVHTTDL ngày 16 
tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
hướng dẫn Nghị định số 
32/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 
năm 2012 của Chính phủ về quản 

(3) Bản sao quyết định 
cho phép xuất khẩu di 
vật, cổ vật (bao gồm 
cả di vật, cổ vật tái 
xuất khẩu) của Bộ 
trưởng Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch. 
(4) Tài liệu có liên 
quan chứng minh 
nguồn gốc, xuất xứ 
hợp pháp của di vật, 
cổ vật. 



lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa 
phẩm không nhằm mục đích kinh 
doanh. 
- Quyết định số 3684/QĐ-
BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 
2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch công bố thủ tục hành chính 
chuẩn hóa năm 2022 thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch 

3. Thủ tục xác 
nhận danh 
mục sản 
phẩm nghe 
nhìn có nội 
dung vui chơi 
giải trí nhập 
khẩu cấp tỉnh 

- Trong thời 
hạn 07 ngày 
làm việc, kể từ 
ngày nhận 
được hồ sơ, 
nếu hồ sơ chưa 
đầy đủ, hợp lệ, 
cơ quan có 
thẩm quyền có 
văn bản thông 
báo cho 
Thương nhân 
đề nghị bổ 
sung đầy đủ hồ 
sơ hợp lệ. 
- Trong thời 
hạn 10 ngày 
làm việc, kể từ 
ngày nhận 

Sở Văn 
hóa và Thể 
thao, 164 

Đồng 
Khởi, 

phường 
Bến Nghé, 

Quận 1 

1. Mức thu phí thẩm định 
nội dung chương trình 
trên băng, đĩa, phần mềm 
và trên vật liệu khác như 
sau:  
a) Chương trình ca múa 
nhạc, sân khấu ghi trên 
băng đĩa: 
- Đối với bản ghi âm: 
200.000 đồng/ 1 block 
thứ nhất cộng (+) mức 
phí tăng thêm là 150.000 
đồng cho mỗi block tiếp 
theo (Một block có độ 
dài thời gian là 15 phút). 
- Đối với bản ghi hình: 
300.000 đồng/ 1 block 
thứ nhất cộng (+) mức 

- Thông tư số 28/2014/TT-
BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 
2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch ban hành 
Thông tư quy định về quản lý hoạt 
động mua bán hàng hóa quốc tế 
thuộc diện quản lý chuyên ngành 
văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch. 
- Thông tư số 288/2016/TT-BTC 
ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy định mức 
thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí thẩm định chương trình 
nghệ thuật biểu diễn; phí thẩm định 
nội dung chương trình trên băng, 
đĩa, phần mềm và trên vật liệu 
khác.  
- Thông tư số 26/2018/TT-

  



được đủ hồ sơ 
hợp lệ, cơ quan 
có thẩm quyền 
sẽ có văn bản 
trả lời kết quả 
chấp thuận 
hoặc từ chối đề 
nghị nhập khẩu 
của Thương 
nhân và nêu rõ 
lý do 

phí tăng thêm là 200.000 
đồng cho mồi block tiếp 
theo (Một block có độ 
dài thời gian là 15 phút).  
b) Chương trình ghi trên 
đĩa nén, ổ cứng, phần 
mềm và các vật liệu 
khác: 
- Đối với bản ghi âm: 
• Ghi dưới hoặc bằng 50 
bài hát, bản nhạc: 
2.000.000 đồng/chương 
trình; 
• Ghi trên 50 bài hát, bản 
nhạc: 2.000.000 đồng/ 
chương trình cộng (+) 
mức phí tăng thêm là 
50.000 đồng/bài hát, bản 
nhạc. Tổng mức phí 
không quá 7.000.000 
đồng/ chương trình. 
- Đối với bản ghi hình:  
• Ghi dưới hoặc bằng 50 
bài hát, bản nhạc: 
2.500.000 đồng/ chương 
trình; 
• Ghi trên 50 bài hát, bản 
nhạc: 2.500.000 đồng/ 

BVHTTDL ngày 11 tháng 9 năm 
2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư số 
28/2014/TT-BVHTTDL ngày 31 
tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
quy định về quản lý hoạt động mua 
bán hàng hóa quốc tế thuộc diện 
quản lý chuyên ngành văn hóa của 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 
- Quyết định số 3684/QĐ- 
BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 
2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch công bố thủ tục hành chính 
chuẩn hóa năm 2022 thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch. 



chương trình cộng (+) 
mức phí tăng thêm là 
75.000 đồng/bài hát, bản 
nhạc. Tổng mức phí 
không quá 9.000.000 
đồng/ chương trình. 
2. Chương trình trên 
băng, đĩa, phần mềm và 
trên vật liệu khác; 
chương trình nghệ thuật 
biểu diễn sau khi thẩm 
định không đủ điều kiện 
cấp giấy phép thì không 
được hoàn trả số phí 
thẩm định đã nộp 

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THẾ THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA SỞ VĂN HÓA VÀ 
THỂ THAO  

TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Lĩnh vực hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế chuyên ngành văn hóa 

1. Thủ tục phê 
duyệt nội dung 
tác phẩm mỹ 
thuật, tác phẩm 
nhiếp ảnh nhập 
khẩu cấp tỉnh 

- Trong thời hạn 05 
ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận được hồ 
sơ, nếu hồ sơ chưa 
đầy đủ, hợp lệ, cơ 
quan có thẩm quyền 
có văn bản thông 

Sở Văn hóa 
và Thể thao, 
164 Đồng 

Khởi, 
phường Bến 
Nghé, Quận 

1 

1. Đối với tác phẩm tạo hình, 
mỹ thuật ứng dụng, tranh: 
- Đối với 10 tác phẩm đầu tiên: 
300.000 đồng/ tác phẩm/ lần 
thẩm định. 
- Từ tác phẩm thứ 11 tới tác 
phẩm thứ 49: 270.000 đồng/ tác 

- Thông tư số 28/2014/TT-
BVHTTDL ngày 31 tháng 12 
năm 2014 của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
ban hành Thông tư quy định về 
quản lý hoạt động mua bán 
hàng hóa quốc tế thuộc diện 

  



báo cho Thương 
nhân đề nghị bổ 
sung đầy đủ hồ sơ 
hợp lệ.  
- Trong thời hạn 07 
ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ, cơ quan có 
thẩm quyền có văn 
bản trả lời kết quả 
phê duyệt nội dung 
tác phẩm nhập khẩu. 
Trường hợp không 
phê duyệt nội dung 
tác phẩm, cơ quan 
có thẩm quyền phải 
trả lời bằng văn bản 
và nêu rõ lý do. 

phẩm/ lần thẩm định. 
- Từ tác phẩm thứ 50 trở đi: 
240.000 đồng/ tác phẩm/ lần 
thẩm định, tối đa không quá 
15.000.000 đồng 
2. Đối với tác phẩm nhiếp ảnh: 
- Đối với 10 tác phẩm đầu tiên: 
100.000 đồng/ tác phẩm/ lần 
thẩm định; 
- Từ tác phẩm thứ 11 tới tác 
phẩm thứ 49: 90.000 đồng/ tác 
phẩm/ lần thẩm định. 
- Từ tác phẩm thứ 50 trở đi: 
80.000 đồng/ tác phẩm/ lần 
thẩm định 

quản lý chuyên ngành văn hóa 
của Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch.  
- Thông tư số 260/2016/TT-
BTC ngày 14 tháng 11 năm 
2016 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức thu, chế độ 
thu, nộp, quản lý và sử dụng 
phí thẩm định nội dung văn hóa 
phẩm xuất khẩu, nhập khẩu. 
- Thông tư số 26/2018/TT-
BVHTTDL ngày 11 tháng 9 
năm 2018 của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Thông tư số 28/2014/TT-
BVHTTDL ngày 31 tháng 12 
năm 2014 của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
quy định về quản lý hoạt động 
mua bán hàng hóa quốc tế 
thuộc diện quản lý chuyên 
ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch. 
- Quyết định số 3684/QĐ-
BVHTTDL ngày 27 tháng 12 
năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch công bố thủ tục 
hành chính chuẩn hóa năm 



2022 thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch. 

C. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ 
THAO  

TT Tên thủ tục hành 
chính Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính 

Lĩnh vực hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế chuyên ngành văn hóa 

1. Thủ tục phê duyệt nội 
dung tác phẩm tạo hình, 
mỹ thuật ứng dụng, tác 
phẩm nhiếp ảnh nhập 

khẩu 

- Thông tư số 26/2018/TT-BVHTTDL ngày 11 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2014/TT-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 
2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về quản lý hoạt động mua bán hàng hóa 
quốc tế thuộc diện quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 
- Quyết định số 3684/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2022 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch. 
(được thay thế bởi Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm mỹ thuật, tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu cấp 
tỉnh) 

  


